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SUMMARY 

In vitro mutagenesis study on Chrysanthemum morifolium ‘Tim Nhat’ variety  

Flowers of Chrysanthemum morifolium ‘Tim Nhat’ variety are purple colour and florets are flat 
spoon shape. Young flower buds cultured on Murashige and Skoog’s medium supplement w ith 0.5 

mg/l benzyladenine for shoot formation. In vitro internodes with buds were irradiated by لا-radiation 

(at 5, 10, 15, 20 and 30 Gy). Rooting shoots from لا-irradiated treatments were hardening in the 
greenhouse and transplanted in the shadehouse for selection. Mutants were obtained at all dose 
treatments. The mutants have colours from light to dark purple and red-purple, some having flat 
spoon shaped ray florets similar to the original cultivar, but the different were ray floret structures 
and size of flowers. Promising mutants were 11 lines (1,5kTN5; 3k59; 3kTN14; 1,5k84; 3k32-1; 
1k27-07; 3 kTN12; 0,5k74; 1,5k66; 2k5 and 0,5k89) with new colour and shape different from the 
original cultivar. Mutation in flower colour was detected from 10 Gy treatment in M1V1 and M1V2 
generations. Gamma ray induced flower colour mutant of 1k27-07 line was very attractive colour 
(light mauve). 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Theo FAO/IAEA (1992), trên thế giới 
có 523 giống đột biến được tạo ra, trong đó 
hoa cúc có 187 giống đột biến và chiếm số 
lượng lớn nhất (Ibrahim, 1999). Phương 
pháp xử lý đột biến kết hợp nuôi cấy 

đã và đang là phương pháp được áp 
dụng rộng rãi, mở ra triển vọng to lớn trong 
cải tạo giống cây trồng, đặc biệt là trên đối 
tượng hoa và cây cảnh. Nhiều nghiên cứu 
gần đây có liên quan đến việc nghiên cứu 
tạo giống hoa cúc đột biến như Datta 

Ở nước ta, phương pháp chiếu xạ 
đã được thực hiện; không những tạ

được những biến dị quan trọng là vật liệu 
đầu cho quá trình chọn tạo giống (Đỗ 

Quang Minh và Nguyễn Xuân Linh, 2003; 
Nguyễn Tiến Thịnh và Lê Văn Thức, 2007) 
mà còn tạo được các dòng hoa cúc đột biến 
có triển vọng, bước đầu rất được thị trường 
ưa chuộng (Đào Văn Bằng và ctv., 2007). 
Đề tài này được thực hiện nhằm mục đích 

tạo giống hoa cúc mới lạ có màu sắc đẹp và 
thích hợp với điều kiện khí hậu vùng đồng 
bằng sông Cửu Long nơi mà giống hoa 
cúc được sử dụng trong sản xuất hoa vẫn 
còn chưa đa dạ ề à ắ ủ ế à

à à

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU  

1. Vật liệu nghiên cứu  

Nụ hoa non của giống cúc Tím Nhật 
(giống được trồng rất nhiều năm ở làng 
hoa ven thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) 
được nuôi cấy trên môi trường Murashige 

có bổ sung 5mg/l BA để 
kích tạo chồi mới. Sau đó, các chồi này 
được nhân lên đủ số lượng để làm vật liệu 
cho thí nghiệm xử lý đột biến. Thí nghiệm 
được thực hiện từ tháng 3/2007 đến 
12/2008, tại phòng Nuôi cấy mô, nhà kính 

Bộ môn Nghiên cứu 
Hoa & Cây cảnh, Viện Nghiên cứu Cây ăn 
quả miền Nam. 
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2. Phương pháp nghiên cứu  

Bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiêu với 3 
lần lặp lại đối với thí nghiệm 1 và 2, thí 
nghiệm 3 áp dụng phương pháp chọn lọc cá 
thể.

Thí nghiệm 1 Xác định khả năng đột 
biến trong điều kiện 

Thí nghiệm 2 Xác định khả năng đột 
biến trong điều kiện vườn ươm

Thí nghiệm 3 Chọn lọc cá thể hoa cúc 
Tím Nhật đột biến

Chỉ tiêu theo dõi: Chiều cao cây, số lá ở 
các thời điểm khảo sát, đặc tính hình thái, 
đặc tính nông học của các cá thể cúc đột 
biến được chọn lọc.

Các số liệu được xử lý thống kê bằ
chương trì

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Thí nghiệm 1: Xác định khả năng đột 
biến trong điều kiện in vitro  

Ở thời điểm 50, 70 và ử
ý (NSXL) chiếu xạ, khi liều xử ý chiếu xạ 

càng cao thì sự gia tăng của chiều cao chồi 
càng giảm. Ở những giai đoạn sau thì mối 
tương quan này thể hiện càng rõ (bảng 1). 
Ở 100 NSXL, chiều cao chồi cúc đã 
bị ảnh hưởng khá rõ sau khi xử lý chiếu xạ
chiều cao thấp nhất là nghiệm thức 30 Gy 
(2,85 cm) so với đối chứng (6,14 cm) và 
các nghiệm thức còn lại (từ 4,18

Bảng 1. Khả năng phát triển của các mẫu cúc đã xử lý đột biến.

TT Nghiệm thức 

50 NSXL 70 NSXL 100 NSXL 

Cao cây 
(cm) 

Số lá 
(lá) 

Cao cây 
(cm) 

Số lá 
(lá) 

Cao cây  
(cm) 

Số lá 
(lá) 

1 0 Gy (ĐC) 2,00b 5,91b 3,57bc 7,65c 6,13e 12,6a 

2 5 Gy 2,73a 7,37a 4,13c 9,45bc 5,58d 13,8ab 

3 10 Gy 2,03b 7,14a 3,68bc 9,9abc 4,89c 13,7ab 

4 15 Gy 1,72bc 7,54a 3,08b 10,6ab 4,18b 14,3bc 

5 20 Gy 1,40bc 7,17a 3,16b 10,3abc 4,27b 15,6c 

6 30 Gy 1,18d 6,83a 2,07a 12,4a 2,85a 13,3ab 

 CV (%) 19,2 12,5 14,2 12,4 10,9 9,1 

Trong cùng một cột, các trị số khác mẫu tự thì khác biệt ở mức ý nghĩa 5% qua phép thử Duncan.

Sự gia tăng về số lá trên chồi cũng có 
khác biệt nhau qua các nghiệm thức xử lý. 
Tuy nhiên, sự phản ứng rất mạnh mẽ của 
các chồi cúc khi xử lý chiếu xạ liều cao cho 
các biểu hiện biến dị như lá nhỏ và đốt khít 

hoặc đốt thưa ở mỗi giai đoạn sinh trưởng 
khác nhau (bảng 2). Điều này cũng có nghĩa 
là sự khác biệt về số lá trên cây giữa các 
nghiệm thức cũng không tuân theo quy luật 

Bảng 2. Hình thái và sự sinh trưởng của các cây bị biến dị ở các chiếu xạ

Nghiệm thức Hình thái và sự sinh trưởng 

0 Gy (ĐC) Cây sinh trưởng bình thường. 

5 Gy Cây chậm sinh trưởng. 

10 Gy Cây chậm sinh trưởng, đốt khít, lá nhỏ. 

15 Gy Cây chậm sinh trưởng, đốt khít, lá nhỏ hơn. 

20 Gy Cây chậm sinh trưởng, đốt khít, lá nhỏ TB, ít dị dạng, xuất hiện khảm ít 

30 Gy Cây rất chậm sinh trưởng, đốt rất khít, lá nhỏ dị dạng, xuất hiện khảm nhiều 
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2. Thí nghiệm 2: Xác định khả năng đột 
biến trong điều kiện vườn ươm 

Các cá thể sau xử ý chiếu xạ ở thời 

điểm 70 ngày sau khi trồng (NSKT), 

nghiệm thức xử ý ới liều chiếu xạ cao là 

20 và 30 Gy cho sự gia tăng về chiều cao 

cây và số lá trên cây thấp hơn so với đối 

chứng và các nghiệm thức chiếu xạ khác. 

Điều này chứng tỏ xử ý ới liều chiếu xạ 

20 và 30 Gy có ảnh hưởng mạnh đến sự 

sinh trưởng và phát triển của các cá thể cúc 

được xử lý chiếu xạ. 

Bảng 3. Khả năng sinh trưởng của các cá thể cúc sau khi chiếu xạ ở điều kiện nhà lưới

STT Nghiệm thức 
40 NSKT 70 NSKT 

Cao cây (cm) Số lá (lá) Cao cây (cm) Số lá (lá) 

1 0 Gy (ĐC) 2,85ab 8,2a 8,7c 16,5ab 

2 5 Gy 2,85ab 8,1a 5,8abc 15,3a 

3 10 Gy 3,66b 9,7b 7,9bc 18,5b 

4 15 Gy 1,74a 7,5a 7,5bc 15,1a 

5 20 Gy 1,94a 8,5b 4,8ab 17,4ab 

6 30 Gy 2,98ab 8,2a 4,1a 15,4a 

CV (%) 29,5 10,9 36,7 10,8 

Trong cùng một cột, các trị số khác mẫu tự thì khác biệt ở mức ý nghĩa 5% qua phép thử Duncan.

Về hình thái, ở liều chiếu xạ

được ghi nhận có nhiều phổ biến dị thể hiện 

rõ rệt qua màu sắc lá (xanh đậm, xanh nhạt, 

xanh, xanh vàng), lá rộng hoặc hẹp, xẻ thuỳ 

nhiều hoặc ít, đặc biệt, có lá với nhiều thể 

khảm. Trong quá trình quan sát cho thấy, 

một số thể khảm trên lá tự mất đi khi cây 

phát triển hoàn thiện. 

3. Thí nghiệm 3: Chọn lọc cá thể đột biến 

ử ý chiếu xạ vớ á ề á

nhau, các mẫu cấy sống sót được cấy 

chuyền và nhân nhanh, toàn bộ cây con 

được chuyển vào môi trường ra rễ trước khi 

đưa ra vườn ươm để theo dõi sinh trưởng và 

phát hiện đột biến.

Các liều xử ý chiếu xạ đều tạo ra các 

biến dị, trong đó xử lý chiế ạ ở ề

Gy và 30 Gy cho thấy có hiệu quả tố ấ

ì đã tạo ra nhiề á ể biến dị về à ắ

ố lượ á à ấ ú

quần thể cúc với liều xử lý chiế ạ

có các cá thể ưu tú như cá thể 1,5kTN5 có 

hoa màu tím đỏ, tâm vàng, có sọc trắng, 

cánh 2 màu; cá thể 1,5k66 có hoa tím đỏ, lá 

xanh vàng và cá thể 1,5k84 có hoa tím nhạt, 

, cánh to hình muỗng 

thẳng. Ở quần thể xử ý ế ạ ề

Gy, các cá thể ưu tú là 3kTN12 với hoa 

có nhiều sọc; cá thể 3kTN14 hoa màu tím 

đậm, cánh nhiều sọc trắng; cá thể 3k32

cho hoa màu tím nhạt, cánh xếp tròn đều, 

tâm vàng to, lá xanh nhạt và cá thể 3k59 có 

hoa màu tím hồng tươi, hoa nhỏ, tâm vàng 

to, cánh không sọc.



T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam

    
3K59 3KTN5 3KTN14 1,5K84 

    
3K32-1 1K27-07 3K TN12 0,5K74 

    
1,5K66 2K5 0,5K 89 Giống gốc  

Hình 1. Một số dòng đột biến ưu tú

Tuy nhiên, các quần thể cúc ở liều xử lý 
ế ạ 10 Gy và 20 Gy cho phổ biến dị 

hẹp nhưng mức độ đột biến về cấu trúc, màu 
sắc hoa thì xuất hiện phổ biến. Sự khác biệt 
rõ rệt này được ghi nhận giữa cá thể đột biến 
(cá thể 1k27 màu hoa cà nhạt xen 
sọc trắng, cá thể 2k5 với hoa có hình dạng 
cúc thọ, cánh hình muỗng cong xuống, màu 
tím hồng, trong tím đậm) so với giống gốc. 
Liều xử lý 5 Gy cũng tạo được thể đột biến 
nhưng phổ biến dị hẹp, hình dạng và màu 
sắc hoa ít hấp dẫn. Hầu hết các cá thể độ

ến đều có tâm, từ tâm không rõ đến tâm rõ 
to, màu vàng đậm hoặc vàng xanh (hình 1). 

Như vậy, việc chiếu xạ đã tạo ra 
phổ biến dị rất phong phú, nhiều nhất là biến 
dị về màu sắc cánh hoa, số lượng cánh hoa 
à ấ ú . Về màu sắc, có các màu như 

tím hoa cà, tím nhạt, tím tươi, tím trung bình, 

tím đậm, tím đỏ, tím hồng, tím đậm ở viền 
cánh hay tím hoa cà nhạt và có sọc trắng. Số 
lượng cánh hoa và hình dạng cánh hoa cũng 
có sự thay đổi rất lớn, số lượng cánh ít đi, 

dài hoặc ngắn hơn, cánh thẳng hoặc 
cong, cánh xếp chặt hoặc xếp thưa.

Trong phạm vi thí nghiệm, các thể đột 
biến đều được quan sát ở thế hệ M1V1, chỉ 

07 đã được quan sát qua 2 thế 
hệ, kết quả cho thấy mặc dù được trồng ở 2 
điều kiện không giống nhau nhưng màu sắc 
và cấu trúc hoa của dòng này vẫn không 
thay đổi. Do vậy, đột biến màu sắc và cấu 
trúc hoa của dòng 1k27 07 là đột biến có 
tính bền vững nhưng mức độ bền vững này 
cũng cần khẳng định một cách chắc chắn ở 
các thế hệ vô tính xa hơn vì theo Nguyễn 
Tiến Thịnh và Lê Văn Thức (2007) các dạng 
đột biến bền vững của hoa cúc là ở M1V4; 
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theo Đào Thanh Bằng và ctv. (2007) cho 
ằng thế hệ M1V8 còn phân ly với tỷ lệ 1% 
à đến thế hệ M1V12 phát triển thành dòng 

đột biến thuần về màu sắc hoa. 

IV. KẾT LUẬN 

Giống cúc Tím Nhật đã tạo ra phổ biến 
dị phong phú về hình dạng, màu sắc thân, lá 
và hoa qua các liều chiếu xạ tia gamma. Các 
cá thể cúc đột biến có hình dạng lạ và màu 
sắc hoa đẹp khác biệt giống gốc được chọn 
là 11 dòng gồm 1,5kTN5; 3k59; 3kTN14; 

lạ và đẹp với màu tím hoa cà nhạt hấp dẫn 
đã được theo dõi qua 2 thế hệ M1V1 và 
M1V2 vẫn giữ đúng đặc tính của dòng.
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KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY CHÈ CON 
GIỐNG SHAN CHẤT TIỀN (Camellia sinensis Var. Shan)  

NHÂN GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ  
Ở ĐIỀU KIỆN ĐỒNG RUỘNG  

Cao Thị Huyền, Nguyễn Văn Thiệp 

SUMMARY 

Research in growth and development of young tea Trees of Shan Chat Tien 
variety (Camellia sinensis Var. Shan) Propagated by tissue culture method  

in the field conditions 

Tissue culture on tea (Camellia sinensis) is modern method to make healthy growth, clean disease 
and high yield potential of plants. Tissue culture will reduce the breeding time to select new tea 
variety because propagates large amounts of young tea plants in a short time to evaluate in earlier 
stage. Young tea plant from tissue culture have surviving is higher, growth is stronger and yeild is 
higher than young plant from cutting. Such as at 12th month old after growing, the suveving rate is 
(95,47%) higher than cutting (95,09%). The yeild is (640,29 kg/ha) higher than cutting (435,86 
kg/ha). However, this propagation method will make a small rate of tea tree variation. 

Keywords: Camellia sinensis Var. Shan, tissue culture, propagation, variation. 


